KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI LÁ

TGTH: 10 Tuần (Từ ngày 4/5/2020 đến ngày 10/7/2020)

CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG – THỦ ĐÔ HÀ NỘI – BÁC HỒ
Thời gian thực hiện : 3 tuần ( Từ ngày 04/05/2020 đến 22/05/2020)
TUẦN 1: BÌNH ĐỊNH QUÊ EM (Từ ngày 4/5 đến ngày 8/5/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTNT

KPXH: BÌNH ĐỊNH QUÊ HƯƠNG EM
* Ca hát: Quê hương tươi đẹp
	PTTC-KNXH
KNS: BÉ GIỮ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
* Trò chuyện về cảnh đẹp Bình Định
	PTTM

ÂM NHẠC: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

* Thơ: Quy Nhơn quê em 
	PTTC
VẬN ĐỘNG: CHẠY LIÊN TỤC 15M


	PTNT
LQVT: SO SÁNH CHIỀU DÀI 3 ĐỐI TƯỢNG

* Chạy dích dắc qua các chướng ngại vật


TUẦN 2: BÉ ĐẾN VỚI THỦ ĐÔ (Từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTNT
KPXH: THỦ ĐÔ HÀ NỘI

* Bé chơi với số 8 
	PTNN
LQVH: TRUYỆN “SỰ TÍCH HỒ GƯƠM”

* Bé làm hướng dẫn viên du lịch
	PTTM
ÂM NHAC: YÊU HÀ NỘI
* Bé với chữ s, x
	PTNN
BÉ CHƠI VỚI CHỮ CÁI V, R
* Bé chơi với các khối


	PTTC
VẬN ĐỘNG: BÒ BẰNG BÀN TAY, CẲNG CHÂN QUA 5 HỘP


TUẦN 3: BÁC HỒ KÍNH YÊU (Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTNN
LQVH: THƠ “ẢNH BÁC”
* Vượt qua các chướng ngại vật
	PTTC-KNXH
PTTC: BÁC HỒ KÍNH YÊU
* Phận biệt chiều rộng các đối tượng


	PTNT
LQVT: NHẬN BIẾT SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 9
* Ca hát: Như có Bác trong ngày đại thắng


	PTTM
TẠO HÌNH: TRANG TRÍ KHUNG ẢNH BÁC HỒ
* Trò chuyện về Bác Hồ


	PTTM
ÂM NHẠC: EM MƠ GẶP BÁC HỒ

* Bé chơi với số 9




CHỦ ĐỀ : PHƯƠNG TIỆN VÀ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG
Thời gian thực hiện : 2 tuần ( Từ ngày 25/05/2020 đến 5/6/2020)

TUẦN 4: BÉ VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (Từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTTN
KPKH: CÙNG BÉ KHÁM PHÁ CÁC PTGT

* Sắp xếp theo quy tắc các PTGT
	PTTM
TẠO HÌNH: VẼ PTGT BÉ THÍCH
* Ca hát: Liên khúc các bài hát về PTGT
	PTNN
LQCC: BÉ CHƠI VỚI CHỮ CÁI H, K
* Kể chuyện: Qua đường
	PTTC
VẬN ĐỘNG: NÉM TRÚNG ĐÍCH THẲNG ĐỨNG
	PTTC-KNXH

KNS: BÉ CẦN LÀM GÌ KHI XẢY RA HỎA HOẠN?

* Vận động: Vượt qua các chướng ngại vật


TUẦN 5: BÉ HỌC LUẬT GIAO THÔNG (Từ ngày 01/6 đến ngày 5/6/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTNT

LQVT: TÁCH GỘP TRONG PHẠM VI 9
* Trò chuyện về một số PTGT
	PTNT
KPXH: CÙNG BÉ TÌM HIỂU MỘT SỐ LUẬT GIAO THÔNG

* Ca hát: Em qua ngã tư đường phố
	PTTM
ÂM NHẠC: AN TOÀN GIAO THÔNG

* Cùng bé thực hành luật giao thông
	PTTC-KNXH

KNS: BÉ ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐÚNG CÁCH
* Vận động: Vượt qua các chướng ngại vật
	PTNN
LÀM QUEN VỚI VIỆC ĐỌC VIẾT: MỘT SỐ BIỂN BÁO VÀ KÝ HIỆU THÔNG THƯỜNG TRONG CUỘC SỐNG

* Ca hát: Cô dạy bé bài học giao thông


CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT
Thời gian thực hiện : 3 tuần ( Từ ngày 8/6/2020 đến 26/6/2020)

TUẦN 6: CÂY XANH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG (Từ ngày 8/6 đến ngày 12/6/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTNT
KPKH: CÂY XANH LỚN LÊN NHƯ THẾ NÀO NHỈ?
* Âm nhạc: Em đi trồng cây
	PTTC
VẬN ĐỘNG: TUNG VÀ BẮT BÓNG VỚI NGƯỜI ĐỐI DIỆN CÁCH NHAU 4M
	PTNT

LQVT: ĐO CHIỀU DÀI CỦA MỘT ĐỐI TƯỢNG BẰNG CÁC ĐƠN VỊ ĐO KHÁC NHAU
* Khám phá một số loại cây xanh
	PTTM
TẠO HÌNH: XÉ DÁN CÂY XANH
* Cây xanh cần gì để lớn?
	PTTC-KNXH
KNS: BẢO VỆ CÂY XANH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG QUANH BÉ
* Cùng bé tạo các thông điệp ngộ nghĩnh


TUẦN 7: BÉ KHÁM PHÁ CÁC LOẠI RAU (Từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTTC-KNXH
KNS: SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM
* Vận động: Bật qua  vật cản
	PTNT
KPKH: CÙNG BÉ KHÁM PHÁ MỘT SỐ LOẠI RAU
* So sánh số lượng của các nhóm đồ vật
	PTTM
TẠO HÌNH: TRANG TRÍ ĐĨA RAU QUẢ
* Trò chuyện về một số loại rau
	 PTTC
VẬN ĐỘNG: CHUYỀN BÓNG QUA ĐẦU, CHẠY NHANH 15M
	PTTM

ÂM NHẠC: EM RA VƯỜN RAU

* Thơ: Bác bầu, bác bí


TUẦN 8: HOA, QUẢ QUANH BÉ (Từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTTM

TẠO HÌNH: NẶN MỘT SỐ LOẠI QUẢ
* Vận động: Đi thăng bằng trên dây
	PTTC

VẬN ĐỘNG: CHẠY 18M TRONG KHOẢNG THỜI GIAN 5-7 GIÂY
	PTNT
LQVT: BÉ VỚI SỐ 10

* Ca hát: Hoa trong vườn
	PTTC-KNXH
KỸ NĂNG: BÉ LÀM NGHỆ NHÂN CẮM HOA

* Trò chuyện về một số loại hoa
	PTNN

LQCC: BÉ CHƠI VỚI CHỮ CÁI L, M, N
* So sánh chiều cao của các đối tượng


CHỦ ĐỀ : HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN-TRƯỜNG TIỂU HỌC
Thời gian thực hiện : 2 tuần ( Từ ngày 29/6/2020 đến 10/7/2020)

TUẦN 9: BÉ VỚI MÙA HÈ (Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTTM
ÂM NHẠC: MƯA BÓNG MÂY

* An toàn cho bé khi gặp sấm sét
	PTNT
KPXH: HÈ ĐẾN BÉ LÀM GÌ NHỈ?

* Vận động: Mùa hè đến
	PTNN
LÀM QUEN VỚI VIỆC ĐỌC VIẾT “MÙA HÈ CỦA BÉ”

* Ca hát: Mưa hè


	PTNT
LQVT: CÁC NGÀY TRONG TUẦN
* Bé làm những tờ lịch xinh


	PTTC-KNXH
KNS: TRÁNH ĐUỐI NƯỚC TRONG MÙA HÈ
* Khám phá các nguồn nước trong tự nhiên



TUẦN 10: HÀNH TRANG BÉ VÀO LỚP MỘT (Từ ngày 6/7 đến ngày 10/7/2020)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	PTNT
LQVT: SẮP XẾP THEO QUY TẮC 1-2-1
* Khám phá một số đồ dùng học tập lớp một
	PTNT
KPXH: CÙNG  BÉ THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC
* Nhận biết vị trí của các đồ vật so với bé
	PTTC
DD&SK: CÁC BỮA ĂN TRONG NGÀY VÀ ÍCH LỢI CỦA VIỆC ĂN UỐNG ĐỦ CHẤT

* Cùng bé làm bánh
	PTTC-KNXH

KNS: KHÔNG NHẬN QUÀ VÀ ĐI THEO NGƯỜI LẠ

* Khám phá các nguồn nước trong tự nhiên
	PTNN
LQCC: BÉ CHƠI VỚI CHỮ CÁI G, Y
* Vận động: Tạm biệt búp bê thân yêu


	HIỆU TRƯỞNG

(Ký duyệt)

Trần Thị Thảo
	Nhơn Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2020

NGƯỜI LẬP

Võ Thị Ngọc Điệp


